KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

- Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của phần lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917.

- Phát hiện những sai lệch trong việc nắm kiến thức của HS.

2. Thái độ:

- Giúp học sinh rèn các kĩ năng tư duy, phân tích khi làm bài kiểm tra.

- HS có ý thức tự giác trong quá trình làm bài và bổ sung kiến thức làm tăng thêm vốn hiểu biết của mình.

3. Kĩ năng:

- Giúp học sinh rèn các kĩ năng tư duy, phân tích khi làm bài kiểm tra.

- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày các vấn đề lịch sử.
 4. Định hướng phát triển năng lực.


 - Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ. Học sinh có các kỹ năng viết bài kiểm tra tự luận, kỹ năng trình bày, kỹ năng lựa chọn kiến thức.

 -  Năng lực chuyên biệt:  kỹ năng nhận xét, so sánh đánh giá trong lịch sử.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- GV:  + Ra đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm.

+ Phô tô đề phát cho từng học sinh.

- HS: Ôn tập toàn bộ chương trình.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Kiểm tra:

Việc chuẩn bị của học sinh.
2. Bài mới:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 8A

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Cách mạng công nghiệp.
	Biết được thời gian ra đời của máy hơi nước.

	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm: 0,5
	
	
	
	
	

	2. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX
	Biết được hình thức đấu tranh của công nhân ở buổi ban đầu.
	 Trình bày được cuộc cách mạng Nga năm 1905- 1907.
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm: 0,5
	Số câu:1
Số điểm:2,5
	
	
	
	

	3. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	Nhận biết được bản chất của chủ nghĩa đế quốc Anh
	
	
	Hiểu được vì sao cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, công nghiệp nước Anh không còn giữ vị trí độc quyền thế giới như trước
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm: 0,5
	
	
	Số câu:1
Số điểm: 1,5


	
	

	4. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	Biết được cuối thế kỉ XIX, quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không bị phương Tây thôn tính là Thái Lan.


	
	
	
	
	Nhận xét được về nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

	Số câu:
Số điểm:
	Số câu:1
Số điểm:0,5
	
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm: 2,0

	5. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	
	
	
	Hiểu được tính chất của cuộc Duy tân Minh trị để làm bài
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm: 2
	
	

	T số câu: 8

Tsố điểm10

Tỉ lệ 100%
	Số câu:4

Số điểm:2

 Tỉ lệ: 20 %
	Số câu:1

Số điểm:2,5

Tỉ lệ: 25 %
	
	Số câu:2

Số điểm:3,5

Tỉ lệ: 35 %
	
	Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ 20%


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước vào năm:


A. 1769            B. 1764

C. 1784

D. 1785
Câu 2. Chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.


B. “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.


C. “Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”


D. “Chủ nghĩa đế quốc độc quyền”
Câu 3. Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân chống lại tư sản là:

A. Đập phá  máy móc
B. Đấu tranh vũ trang

C. Kết hợp đấu tranh vũ trang với biểu tình.

D. Đấu tranh vũ  trang có  tổ chức, có lý luận cách mạng.

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không bị phương Tây thôn tính là:
A. Mi- an- ma (Miến Điện)


C. Ma- lai- xi- a (Ma Lai)

B. Xin- ga- po.


D. Thái Lan (Xiêm)

II. TỰ LUẬN. (8 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Hãy nêu những hiểu biết của em về cuộc cách mạng Nga năm (1905- 1907).

Câu 2. (1,5 điểm) Vì sao cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, công nghiệp nước Anh không còn giữ vị trí độc quyền thế giới như trước?

Câu 3. (2 điểm) Em có nhận xét gì về nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
Câu 4. (2 điểm) Em hiểu gì về cuộc Duy tân Minh Trị  (1/1868 )ở Nhật Bản?
HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 8A
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	A
	D


II. TỰ LUẬN. (8 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
  Nguyên nhân:

- Đầu TK XX nước Nga khủng hoảng nghiêm trọng, đời sống nhân dân rất cực khổ. (0,25đ)                              

- Nga chiến tranh với Nhật (1904 - 1905) để tranh giành thuộc địa nhưng thất bại.(0,25đ)          

- Nhân dân phản đối.( CM Nga bùng nổ.                                                (0,25đ)          

  Diễn biến: 

- Ngày 9-1- 1905 công nhân Pe-téc –bua khởi nghĩa nhưng bị “ ngày chủ nhật đẫm máu”.           (0,25đ)          

- 5- 1905 nông dân phá dinh cơ của địa chủ.                                          (0,25đ)          

- 6- 1905: binh lính chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.                       (0,25đ)          

- Đỉnh cao là khởi nghĩa vũ trang Mát-xcơ-va vào 12- 1905.            (0,25đ)          

  Kết quả, ý nghĩa: 

- Cách mạng Nga (1905-1907) thất bại nhưng làm lung lay chế độ Nga hoàng và bọn tư sản.                                                                                                      (0,25đ)          

- Là bước chuẩn bị cho CM 1917.                                                    (0,25đ)          

- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.                                             (0,25đ)          

Câu 2 (1,5 điểm) 
- Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, công nghiệp nước Anh không còn giữ vị trí độc quyền thế giới như trước vì:









- Công nghiệp Anh phát triển sớm, máy móc, trang thiết bị trở nên lạc hậu
(0,5đ)
- Giai cấp tư sản Anh không chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp trong nước mà chỉ lo đầu tư vào bóc lột, vơ vét ở các thuộc địa.




(1)

Câu 3. (2 điểm)
- Sở dĩ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX cuối cùng đều đi đến thất bại là vì:




- Lực lượng của đế quốc xâm lược còn rất mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng, làm tay sai cho đế quốc.





(0,5đ)
- Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á trong thời gian này còn thiếu tổ chức, thiếu sự lãnh đạo chặt chẽ, không có đường lối đấu tranh rõ ràng. 
(1đ)

- Chưa có sự đoàn kết cao, chưa tạo thành một phong trào chung rộng lớn trong cả nước …










(0,5đ)
Câu 4. (2 điểm)
 Nội dung:

+ Kinh tế: thống nhất tiền tệ, phát triển TBCN ở nông thôn, xây dựng...             (0,25đ)

+Chính trị: Đưa quý tộc, tư sản lên nắm quyền.                                                    (0,25đ) 

+ Về giáo dục: 
Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KHKT.                    (0,25đ)
+ Quân sự: Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.                                   (0,25đ

( Cải cách toàn diện.                                                                                            (0,5đ)
Kết quả, ý nghĩa:

+ Cuối thế kỉ XIX – đầu TK XX, Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp.         (0,5đ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 8A

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Cách mạng công nghiệp.
	Biết được thời gian ra đời của máy hơi nước, Sự phát triển của nước Anh cuối thế kỉ XIX, 
	
	
	
	
	

	2. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX
	Biết được hình thức đấu tranh của công nhân ở buổi ban đầu.
	.
	
	
	
	

	3. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	Nhận biếtđược bản chất của chủ nghĩa đế quốc Pháp (1 – 0,5)
	
	
	
	
	

	4. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
	
	
	
	 Giải thích vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc. Và quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.
	
	

	5. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	
	
	
	
	
	Nhận xét được về nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

	6. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	
	Trình bày được cuộc Duy tân Minh Trị.
	
	
	
	

	Tsố câu: 7

Tsố điểm10

Tỉ lệ 100%
	Số câu:4

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20 %
	Sc: 1

Sđ: 3,5

Tl: 35 %
	
	Số câu:1

Số điểm:2,5

Tỉ lệ: 25 %
	
	Số câu: 1

Số điểm:2

Tỉ lệ 20%


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ in hoa đầu câu mà em cho là đúng.

1. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước vào  năm nào?

A. 1769            B. 1764

C. 1784

D. 1785

2. Cuối thế kỉ XIX, nước Anh được gọi là?
A. Công xưởng của châu Âu



C. Trung tâm tài chính thế giới

B. Trung tâm công nghiệp nặng.


D. “Công xưởng của thế giới”.

 3. Đế quốc Pháp được mệnh danh là:

A. Chủ nghĩa đế quốc Cho vay nặng lãi.            C.  Chủ nghĩa thực dân.
B.  Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến. 
              D. Chủ nghĩa đế quốc độc quyền.

4. Hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân chống lại tư sản là?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng.

B. Mít tinh, biểu tình

C. Khởi nghĩa vũ trang.




D. Bãi công

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Vì sao các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc? Quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc như thế nào?
Câu 2. (2 điểm)
Em có nhận xét gì về nguyên nhân thất bại của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Câu 3. (3,5 điểm) 

Hãy trình bày những hiểu biết của em về cuộc Duy tân Minh Trị?
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

 Mỗi ý đúng 0,5 đ

1 - C;  2 - D;  3 - A;  4 – A                                                                (2đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

* Các nước đế quốc tranh nhau xâm chiếm Trung Quốc vì:




- Là nước rộng lớn, đông dân, tài nguyên khoáng sản nhiều.        (0,5đ)

- Cuối thế kỉ XIX, PK mục nát.                                                      (0,5đ)

- Từ 1840- 1842 (chiến tranh thuốc phiện) TQ dần trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến của Anh.                                                                        (0,5đ)

- Phong kiến Mãn Thanh khủng hoảng.                                           (0,5đ)

( Các nước ĐQ Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga đã xâu xé nhiều vùng đất TQ làm thuộc địa.                                                                                                     (0,5đ)

Câu 2. (2 điểm)
- Sở dĩ các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX cuối cùng đều đi đến thất bại là vì:


(0,5đ)

- Lực lượng của đế quốc xâm lược còn rất mạnh, chính quyền phong kiến ở nhiều nước đầu hàng, làm tay sai cho đế quốc.


                               (0,5đ)       - Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Đông Nam Á trong thời gian này còn thiếu tổ chức, thiếu sự lãnh đạo chặt chẽ, không có đường lối đấu tranh rõ ràng.          (0,5đ)
     
- Chưa có sự đoàn kết cao, chưa tạo thành một phong trào chung rộng lớn trong cả nước …   









             (0,5đ)
Câu 3. (3,5 điểm)

  Hoàn cảnh:

- Giữa thế kỉ XIX chế độ phong kiến khủng hoảng.   (0,5đ)
- CNTB phương Tây tìm cách xâm nhập.                   (0,5đ)
- 1/1868, Thiên hoàng Minh Trị  tiến hành cải cách.  (0,5đ)
 Nội dung:
+ Kinh tế: thống nhất tiền tệ, phát triển TBCN ở nông thôn, xây dựng...  (0,25đ)
+ Chính trị: Đưa quý tộc, tư sản lên nắm quyền.                                        (0,25đ)
+ Về giáo dục:
 Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KHKT.   (0,25đ)
+ Quân sự: Tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.                  (0,25đ)
( Cải cách toàn diện.                                                                            (0,5đ)
 Kết quả, ý nghĩa:

- Cuối thế kỉ XIX – đầu TK XX, Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp.(0,5đ)
